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	   ĐỀ SÁT HẠCH CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG

                      MÔN: SINH HỌC 9
                Thời gian làm bài: 150 phút
                 (Không kể thời gian giao đề)

––––––––––––––




Câu 1 (2.0 điểm)

          Hoàn thành bảng sau về đặc điểm chung của các nhóm sinh vật ?

	Các nhóm SV
	Đặc điểm chung

	Vi khuẩn
	

	Nấm
	

	Thực vật
	

	Động vật
	


Câu 2 ( 3,0 điểm):
       Giải thích các nguyên nhân gây cản trở và làm ngừng hoạt động hô hấp, dấu hiệu nhận biết các trường hợp trên là gì?  So sánh phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực trong hô hấp nhân tạo ?

Câu 3 ( 3.5 điểm):  
a. Hai người có chỉ số huyết áp là 80/120,150/180. em hiểu điều đó như thế nào? tại sao người mắc bệnh huyết áp cao không nên ăn mặn?
      b. Một người có 5 lít máu, bình thường hàm lượng Hb trong máu khoảng 15 gam/100 ml máu có khả năng liên kết với  20 ml ô xi. Hỏi người bình thường cơ thể có bao nhiêu ml ô xi trong máu ? người ấy  sống ở vùng núi cao thì hàm lượng Hb trong máu tăng hay giảm? Vì sao?
Câu 4 ( 5.0 điểm): 

a. Hãy giải thích nguyên nhân tiếng khóc chào đời ở trẻ mới sinh ?

b. Các nếp nhăn ở vỏ não,ở ruột non và dạ dày của người có chức năng gì ? 

c. Giải thích nguyên nhân có hiện tượng “Chuột rút” ở các cầu thủ bóng đá ?
d. Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường ?
Câu 5 ( 2.5 điểm):  

a. Trình bày 5 chức năng của hệ tuần hoàn ?
b. Hãy mô tả đường đi của máu trong cơ thể từ đầu tới tay phải ?
Câu 6 ( 2.0 điểm):  
a. Nêu các đặc điểm giúp da ngăn cản các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào trong cơ thể ?

b. Nêu sự khác biệt chính giữa miễn dịch chủ động và miễn dịch bị động ?   
Câu 7 ( 2.0 điểm):  

Bằng kiến thức đã học em hãy nêu rõ mối quan hệ giữa các hệ cơ quan: hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ cơ, hệ bài tiết và hệ nội tiết trong “hoạt động của cơ bắp khi tham gia lao động” ? Hệ thần kinh và hệ nội tiết có vai trò như thế nào trong hoạt động này ?
------------------------- Hết --------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN SINH HỌC LỚP 9
	Câu 
	Đáp án sơ lược
	Điểm

	Câu 1


	a.
nhóm SV

Đặc điểm chung

Vi khuẩn

Kích thước nhỏ bé, có cấu tạo TB nhưng chưa có nhân hoàn chỉnh.Chủ yếu sống hoại sinh và ký sinh.

Nấm

Cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít đơn bào. Có cqss là mũ nấm.Sinh sản chủ yếu bằng bào tử. Không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ.

Thực vật

Cơ thể gồm cqsd (rễ, thân, lá) và sinh sản (hoa, quả,hạt). Phần lớn không di chuyển. Phản ứng chậm với kích thích. Có khả năng quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ

Động vật

Cơ thể gồm nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Có khả năng di chuyển. Phản ứng nhanh với kích thích. Không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ, sư dụng các chất hữu cơ có sẵn
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	Câu 2


	   Nguyên nhân gây cản trở hô hấp:

- Chết đuối: do phổi ngập nước

- Điện giật: do cơ hô hấp và có thể cả cơ tim co cứng

- Tự tử bằng treo cổ: ngẹt đường dẫn khí

- Bị lâm vào môi trường ô nhiễm: ngất hay ngạt thở

   ->Dấu hiệu nhận biết các trường hợp trên là mặt tím tái do thiếu oxi.

So sánh phương pháp ấn lồng ngực và phương pháp hà hơi thổi ngạt

· Giống nhau:

- Mục đích là phục hồi sự hô hấp bình thường cho nạn nhân

- Cách tiến hành:

+ Thông khí ở phổi nạn nhân với nhịp từ 12 – 20 lần/ phút.

+ Lượng khí lưu thông trong mỗi nhịp ít nhất là 200 ml.
· Khác nhau:
Phương pháp hà hơi thổi ngạt

Phương pháp ấn lồng ngực

- Dùng miệng thổi trực tiếp không khí vào phổi nạn nhân qua đường dẫn khí

- Đảm bảo số lượng và áp lực của không khí đưa vào phổi
- Không làm tổn thương lồng ngực

- Dùng tay tác động gián tiếp vào phổi qua lực ép vào lồng ngực

- Lượng khí vào phổi nạn nhân không ổn định.

- Có thể gây tổn thương lồng ngực
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	Câu 3


	a. 120 mmHg là huyết áp tối đa, 80 mmHg là huyết áp tối thiểu. Người có chỉ số này là huyết áp bình thường. Huyết áp 150 mmHg là huyết áp tối thiểu, 180 mmHg là huyết áp tối đa, người có chỉ số này là người cao huyết áp.

* Người bị cao huyết áp không nên ăn mặn vì: 

- Nếu ăn mặn nồng độ Na trong huyết tương của máu cao và bị tích tụ hai bên thành mạch máu, dẫn đến tăng áp suất thẩm thấu của mao mạch, mạch máu hút nước tăng huyết áp.

- Nếu ăn mặn làm cho huyết áp tăng cao đẫn đến nhồi máu cơ tim, vỡ động mạch, đột quỵ, tử vong.
b. 

- Đổi 5 lít  = 5000 ml 

  Theo bài ra  bình thường hàm lượng Hb trong máu là 15 g/100 ml máu  có khả năng liên kết với 20 ml ô xi. Vậy với người có 5000 ml máu thì Hb có khả năng liên kết  được với ô xi :

                                =
[image: image1.wmf]100
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- Khi người ấy sống ở vùng núi cao, độ cao là 4000 m thì hàm lượng Hb tăng,Vì càng lên cao không khí càng loãng, nồng độ  ô xi trong không khí thấp, nên để có đủ ô xi cho cơ thể thì hồng cầu phải tăng dẫn đến hàm lượng Hb phải tăng .
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	Câu 4


	a. Giải thích nguyên nhân tiếng khóc chào đời của trẻ mới sinh:

   + Khi trẻ sơ sinh lọt khỏi lòng mẹ, dây rốn bị cắt đứt, nghĩa là làm ngừng sự trao đổi khí giữa cơ thể mẹ và con

   + Trong cơ thể tổ chức và máu của trẻ sơ sinh gây tích tụ khí CO2 nhiều và lượng khí O2  bị giảm sút. 

   + Do đó trung khu hô hấp được hưng phấn và tạo ra sự thở đầu tiên 

   + Sự thở ra và hít vào đầu tiên là nguyên nhân gây ra tiếng khóc chào đời ở trẻ mới sinh 

b.Các nếp nhăn ở vỏ não ,ở ruột non và ở dạ dày của người có chức năng:

- Bán cầu não lớn nhiều nếp nhăn nhằm tăng diện tích võ não,do đó tăng được tế bào thần kinh .

- Ruột non có nhiều nếp nhăn nhằm tăng diện tích tiếp xúc,do đó tăng khả năng hấp thụ thưc ăn

- Dạ dày có nhiều nếp nhăn nhằm tăng khả năng chứa thứa ăn 

c. Giải thích nguyên nhân có hiện tượng “Chuột rút” ở các cầu thủ bóng đá.

- Hiện tượng “Chuột rút” là hiện tượng bắp cơ bị co cứng không hoạt động được.

- Nguyên nhân do các cầu thủ bóng đá vận động quá nhiều, ra mồ hôi dẫn đến mất nước, mất muối khoáng, thiếu oxi. Các tế bào cơ hoạt động trong điều kiện thiếu oxi sẽ giải phóng nhiều axit lactic tích tụ trong cơ ( ảnh hưởng đến sự co và duỗi của cơ ( Hiện tượng co cơ cứng hay “Chuột rút” 

d. Bệnh tiểu đường thường xẩy ra khi : 
Tỉ lệ đường trong máu liên tục vượt mức bình thường ,quá ngưỡng thận nên bị lọc thải ra ngoài theo nước tiểu 

  - Nguyên nhân: 

+  Do các tế bào [image: image2.wmf]b

 của đảo tuỵ tiết không đủ lượng  insulin cần thiết đã hạn chế quá trình chuyển hoá glucozơ thành glycôgen làm lượng đường huyết tăng cao (thường gặp ở trẻ nhỏ) 

+ Do các tế bào không tiếp nhận insulin, mặc dù các tế bào[image: image3.wmf]b

 của đảo tuỵ vẫn hoạt động bình thường làm cản trở sự hấp thụ glucôzơ để chuyển hoá thành glicôgen trong tế bào cũng làm lượng đường huyết tăng cao bị thải ra ngoài theo nước tiểu (thường gặp ở người lớn tuổi)
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	Câu 5


	a. Trình bày 5 chức năng của hệ tuần hoàn :

- Mang các chất đinh dưỡng, oxi đến các TB

- Mang các chất độc hại, các SP dư thừa và Cacbonic từ TB ra khỏi cơ thể.

- Giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể bằng cách co hoặc dãn mạch máu dưới da hoặc mang nhiệt từ nơi này đến nơi khác trong cơ thể

- Giúp bảo vệ cơ thể. Bạch cầu tiêu diệt các tác nhân gây bệnh bằng cách thực bào hoặc tiết ra các chất kháng độc (kháng thể) tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.

- Bảo đảm việc điều hòa hoạt động và các cơ quan thông qua các hoocmon.Cụ thể là máu mang các hoocmon từ các tuyến nội tiết tới các cơ quan khác nhau để điều hòa hoạt động của các cơ quan này.
Chú ý: Nếu ý  5 chỉ kể tên mà không giải thích thì chỉ được 0.25 điểm
b. Mô tả đường đi của máu trong cơ thể từ đầu tới tay phải: Từ đầu qua TM đổ về TNP rồi từ TNP qua TTP sau đó từ TTP qua phổi và từ phổi theo TM phổi đổ về TNT. Máu từ TNT đi xuống TTT rồi từ TTT đi theo ĐM ra tay phải.
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	Câu 6


	a. Các đặc điểm giúp da ngăn cản các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào trong cơ thể:

- Các TB da pía ngoài hóa sừng, xếp sít nhau ngăn cản không cho vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể.
- Da tiết ra mồ hôi chứa Lizozim có tác dụng diệt VK.

b. Nêu sự khác biệt chính giữa miễn dịch chủ động và miễn dịch bị động ?   
- Miễn dịch chủ động được tạo ra bằng cách tiêm VK đã được làm yếu vào cơ thể giúp kích thích hệ miễn dịch tạo ra kháng thể chống lại VK gây bệnh, nhằm phòng bệnh

- Miễn dịch bị động được tạo ra bằng cách tiêm huyết thanh có chứa các chất kháng độc (kháng thể) lấy từ ĐV vào cơ thể nhằm chữa bệnh.
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	Câu 7


	      Trong hoạt động lao động, các cq cần được tăng cường cung cấp các chất dinh dưỡng và oxi. HTK điều khiển tim tăng cường nhịp đập, các mạch máu ở các cơ bắp dãn ra để dòng máu đưa glucozo và oxi đến cung cấp kịp thời cho nhu cầu của các cơ đó, đồng thời đưa cacbonic và các SP của quá trình chuyển hóa trong các cq như gan, phổi, thận đến các cq bài tiết hoặc các TB của cơ thể.
     Trong khi đó, các TB anpha của đảo tụy thuộc tuyến tụy tiết ra glicogen có tác dụng chuyển hóa glicogen dự trữ trong các TB gan và cơ thành glucozo đưa vào máu để cung cấp cho các cơ quan đang hoạt động

      Như vậy, HTK và hệ nội tiết đã tham gia điều hòa các quá trình sinh lý trong cơ thể qua cơ chế thần kinh và thể dịch, 2 hệ này phối hợp với nhau trong hoạt động của cơ bắp khi lao động và phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cq trong cơ thể nư tuần hoàn, hô hấp, bài tiết... HTK giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động này
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	Tổng cộng
	20đ


Phong Cốc, ngày 07 tháng 9 năm 2015

	NHÀ TRƯỜNG

       (Duyệt)
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